
CHƯƠNG 3: DẦM THÉP BÀI GIẢNG SLIDE KẾT CẤU THÉP

ThS. PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 1

PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 1

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.1. Các loại dầm thép

3.1.1.1. Định nghĩa

3.1.1.2. Phân loại
a. Theo cách sản xuất

Dầm định hình

Dầm là kết cấu đặc làm việc chịu uốn, truyền tải trọng từ sàn xuống gối.
Dầm là kết cấu cơ bản nhất của kết cấu thép, có trong mọi công trình.

Kích thước dầm có thể thay đổi nhiều.
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM

1.1.1.2. Phân loại
a. Theo cách sản xuất

Dầm định hình
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
1.1.1.2. Phân loại

a. Theo cách sản xuất
Dầm tổ hợp
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.1. Các loại dầm thép

3.1.1.1. Định nghĩa

3.1.1.2. Phân loại

b. Theo sơ đồ cấu tạo

- Dầm đơn giản;
- Dầm liên tục;
- Dầm nút thừa.
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PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 7

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.2. Hệ dầm thép

3.1.2.1. Hệ dầm đơn giản

B
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DC=DP=DS
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Hình 3.1. Hệ dầm đơn giản
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.2. Hệ dầm thép

3.1.2.2. Hệ dầm phổ thông

DP=DS

DC

L

B
B

L

Hình 3.1. Hệ dầm phổ thông
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.2. Hệ dầm thép

3.1.2.1. Hệ dầm phức tạp

L

B
B

L

DC

DP

DS

Hình 3.1. Hệ dầm phức tạp
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM
3.1.2. Hệ dầm thép

3.1.2.1. Hệ dầm phức tạp
Để liên kết các dầm thành hệ dầm có các hình thức liên kết sau:

LK Ghép chồng LK Bằng Mặt LK Thấp
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.1. Cấu tạo
Bản sàn thép được cấu tạo từ thép bản trơn hoặc có gờ.

Liên kết bản sàn thép vào hệ dầm thép bằng liên kết hàn.
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP
§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.1. Cấu tạo
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.1. Cấu tạo
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.1. Cấu tạo
Bản sàn thép được cấu tạo từ thép bản trơn hoặc có gờ.

Liên kết bản sàn thép vào hệ dầm thép bằng liên kết hàn.

Nhịp tính toán bản sàn thép bằng khoảng cách dầm sàn:

.

ls

Hình 3.10 Nhịp bản sàn
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.2. Tính toán
Quan biểu thức gần đúng giá trị giữa nhịp lớn nhất l và
chiều dày t của bản sàn:
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Với:
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.2. Tính toán

3.2.2.1. Kiểm tra độ võng và ứng suất của bản sàn:

HH 

Hình 3.11 Sơ đồ kiểm tra độ võng
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.2. Tính toán

3.2.2.1. Kiểm tra độ võng và ứng suất của bản sàn:

Điều kiện kiểm tra về ứng suất :

Điều kiện kiểm tra về độ võng :
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP
§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.2. Tính toán
3.2.2.1. Kiểm tra độ võng và ứng suất của bản sàn:
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a – tỷ số giữa H và lực tới hạn Ơle Ncr, xác định theo phương trình:

Tính toán các giá trị:

Với:

Với:
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.2. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN BẢN SÀN THÉP

3.2.2. Tính toán

3.2.2.2. Tính liên kết bản sàn với dầm:

Gọi hf là chiều cao của đường hàn

cw
f f

H
h

 


min).(

Với (b.fw)min = min[(bf,fwf);(bs,fws)]
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3.3.1. Nhịp của dầm

L

Lo

L1

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

Chiều dài chế tạo
toàn bộ dầm

Khoảng cách trọng
tâm hai gối tựa

Khoảng thông
thủy

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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3.3.2. Chiều cao dầm hd

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

hmin ≤ h ≤ hmax

hmin

hmax
Chiều cao khống chế theo kiến trúc

Chiều cao khống chế theo độ võng

h ≈ hkt

Xác định
hmin; hmax; hkt?

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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2.1. Tính hmin

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

Xét dầm

đơn giản,

chịu tải trọng

phân bố đều

l

g + p

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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2.1. Tính hmin

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

- Dầm nhịp l,
- Tải trọng phân bố đều

+ Tĩnh tải gc,gg
+ Hoạt tải pc ,gp

Xác định hmin
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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3.3.2.1. Tính hmin

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 27

3.3.2.1. Tính hmin

§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

P P

l

hmin ?

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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§ 3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA DẦM

3.3.2.2. Tính hkt

3.3.2. Chiều cao dầm hd

Trong khoảng hmax và hmin có thể tìm chiều cao hkt

sao cho trọng lượng dầm  ít nhất.

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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Trong đó k – hệ số phụ thuộc vào cấu tạo tiết diện dầm
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
- Dầm tổ hợp hàn k = 1,15÷1,2
- Dầm tổ hợp khác k = 1,2 ÷1,25

w
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.4.1. Chọn tiết diện

§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

Thép hình chữ I Thép hình chữ C
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.1. Chọn tiết diện

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

- Sơ đồ kết cấu
- Tải trọng tác dụng

Mômen uốn
M (kN.cm)

Lực cắt
V (kN)

l

q

Mmax

(+)

(-)

Vmax
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.1. Chọn tiết diện
Sau khi xác định mômen uốn M, lực cắt V,
Từ điều kiện bền → tính mômen kháng uốn yêu cầu của tiết diện

c

xyc
x f

M
W



max



Tra bảng qui cách chọn thép để: Wx ≥ Wx
yc

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.1. Chọn tiết diện

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về cường độ

a. Kiểm tra điều kiện bền chịu mômen (điều kiện bền về uốn)

Nếu thép hình đã chọn để làm dầm thỏa mãn điều kiện
Wx ≥ Wxycvà mômen uốn Mmax đã kể đến trọng lượng dầm,
khi cấu tạo không gây ra các giảm yếu cho dầm thì không
cần kiểm tra điều kiện về uốn

c
nx

f
W

M
 

Trong các trường hợp còn lại, cần kiểm tra bền về uốn

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

b. Kiểm tra điều kiện bền chịu cắt

3.4.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về cường độ

Ứng suất tiếp cần thỏa mãn công thức

cv
wx

x f
tI

VS
 

S - mômen tĩnh của phần tiết diện nguyên bên trên thớ cần tính
ứng suất cắt với trục trung hòa x-x;

Ix - mômen quán tính của tiết diện nguyên lấy đối với trục
uốn x-x;

fv - cường độ tính toán về cắt của thép làm dầm.

CHƯƠNG III : DẦM THÉP
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h

§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

c. Kiểm tra bản bụng dầm chịu ứng suất cục bộ

3.4.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về cường độ

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

dầm sàn

dầm kiểm tra
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Công thức kiểm tra:

c
zw

c f
lt

F
 

F - giá trị của tải trọng tập trung, phân bố trên chiều rộng b;
lz - chiều dài phân bố quy đổi: lz = b + 2hy = b + 2(tf + R)
tf - chiều dày cánh dầm (tra theo giá trị t);
R - bán kính cong chuyển tiếp từ bụng sang cánh của
tiết diện thép hình làm dầm cần kiểm tra.

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

c. Kiểm tra bản bụng dầm chịu ứng suất cục bộ

3.4.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về cường độ
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

d. Kiểm tra tiết diện dầm chịu đồng thời ứng suất pháp (s), ứng

suất tiếp (t), ứng suất cục bộ (sc)

3.4.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về cường độ

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Công thức kiểm tra:

ccctd f 15,13 222 
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§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.3. Kiểm tra tiết diện đã chọn theo điều kiện về độ võng

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Công thức kiểm tra:
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- Giá trị độ võng tương đối của dầm

- Tỷ số giữa độ võng giới hạn và nhịp dầm

PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 39

§ 3.4. THIẾT KẾ DẦM ĐỊNH HÌNH

3.4.4. Kiểm tra Ổn định tổng thể của dầm định hình

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Khi sử dụng dầm định hình cán nóng, nếu không thỏa

mãn các điều kiện khống chế về oằn, cần phải kiểm tra ổn định

tổng thể. Tuy nhiên, với các công trình kết cấu nhà cửa, dầm định

hình thường đỡ trực tiếp các bản sàn thép hay bản sàn bê tông

cốt thép nên sẽ ngăn cản được chuyển vị ngang của cánh trên, do

vậy không cần kiểm tra dầm định hình trong trường hợp này theo

điều kiện ổn định tổng thể.
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.1. Chọn tiết diện dầm tổ hợp

3.5.1.1. Xác định chiều cao h của dầm

Chiều cao được chọn h của dầm cần thỏa mãn:

hmin ≤ h ≤ hmax và càng gần hkt càng tốt
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.1. Chọn tiết diện dầm tổ hợp

3.5.1.2. Kiểm tra chiều dày bản

bụng theo điều kiện bền chống cắt

Lấy: hw = h

bf

tf

tf

hwh
t w

cvw
w fh

V
t


max

2

3


* Về mặt cấu tạo:
- Chống, đề phòng ăn mòn tw ≥ 6 mm
- Do chế tạo tw ≤ 22 mm
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.1. Chọn tiết diện dầm tổ hợp

3.5.1.3. Tính toán và lựa chọn kích

thước bản cánh:

bf

tf

tf

hwh
t w

2

3
max 2

122
.

fk

ww

c
ff h

hth

f

M
tb 












* Yêu cầu cấu tạo:

- tf > tw (tf = 12 ÷ 24 mm)

- tf ≤ 30 mm; bf ≤ 30tf ;

- bf = (1/2÷1/5)h; bf ≥ 180mm; bf ≥ h/10

fEtb ff 
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.2. Kiểm tra lại tiết diện sau khi chọn theo cường độ và độ võng

3.5.2.1. Kiểm tra bền

ctd f 15,13 2
1

2
1 

wx

xw

tI

VS

h

h

W

M
 11 ; 

3.5.2.2. Kiểm tra độ cứng (độ võng)








ll
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Bản cánh và bụng dầm tổ hợp hàn là những bản thép mỏng, mà

trong mặt phẳng của nó chịu tác dụng của tổ hợp các loại ứng

suất. Bản cánh nén chịu tác dụng của ứng suất nén; vùng bản bụng

ở đầu dầm chịu tác dụng của ứng suất cắt; vùng bản bụng giữa

dầm chịu nén bởi ứng suất uốn. Dưới tác dụng của ứng suất đó,

cánh nén hoặc bản bụng của dầm có thể bị vênh oằn từng phần ra

ngoài mặt phẳng của nó. Hiện tượng như vậy gọi là sự mất ổn định

cục bộ của dầm.

3.5.3. Kiểm tra ổn định cục bộ của dầm tổ hợp hàn
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.3. Kiểm tra ổn định cục bộ của dầm tổ hợp hàn

a. Kiểm tra ổn định cục bộ của bản cánh nén:

f

E

t

b

f

of 5,0

b. Kiểm tra ổn định cục bộ của bản bụng dưới tác dụng của ứng
suất tiếp:

f

E

t

h

w

w 5,5

c. Kiểm tra ổn định cục bộ của bản bụng dưới tác dụng của ứng
suất pháp (do trường hợp tải trọng tĩnh):

2,3
E

f

t

h

w

w
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3.5.4.1. Hiện tượng, nguyên nhân:

Hiện tượng mất ổn định tổng thể (sự oằn ngang do xoắn)

là hiện tượng dầm vừa chịu uốn vừa chịu xoắn. Tức là khi đó trục

dầm bị võng trong mặt phẳng uốn (thường là trục uốn chính x-x),

oằn ngang, vênh ra khỏi mặt phẳng uốn và nhanh chóng mất khả

năng chịu lực.

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.4. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm tổ hợp hàn

§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN
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3.5.4.2. Các trường hợp không cần kiểm tra ổn định tổng thể

- Nhịp tự do của dầm

f

E

h

b

t

b

t

b

b

l

fk

f

f

f

f

f

f

o






















 016,073,00032,041,0

- Vành cánh nén của dầm liên kết vào các bản sàn thép
hoặc bê tông cốt thép.

3.5.4.3. Công thức kiểm tra ổn định tổng thể

c
cb

f
W

M



 

.
max

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.4. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm tổ hợp hàn

§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN
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3.5.4.3. Công thức kiểm tra ổn định tổng thể
Công thức kiểm tra ổn định tổng thể:

c
cd

f
W

M



 

.
max

f

E

l

h

I

I

x

y
d

2









CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Trong đó:

jd – hệ số khi xét đến ÔĐTT của dầm;
Wc – mô đun chống uốn của tiết diện nguyên cho thớ biên
của cánh chịu nén;

Ix; Iy – mô men quán tính theo trục x và y;
h – chiều cao tiết diện dầm;
l – nhịp dầm;

3.5.4. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm tổ hợp hàn
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3.5.4.3. Công thức kiểm tra ổn định tổng thể

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

f

E

l

h

I

I

x

y
d

2









Ixoắn – mô men quán tính khi xoắn đối với dầm tổ hợp hàn:

2

54,1 







h

l

I

I

y

xoan

– hệ số tra bảng (338 – 2005), phụ thuộc vào thông số α

3

)2(25,1 33
wwff

xoan

thtb
I




3.5.4. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm tổ hợp hàn
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.5. Biến đổi tiết diện dầm tổ hợp theo chiều dài dầm

Các cách thay đổi tiết diện:

- Thay đổi chiều cao dầm: Dùng cho dầm đơn giản (dầm cầu chạy)

- Thay đổi bề rộng, bề dày bản cánh: Dùng cho dầm đinh tán (hoặc

bulông) loại lớn.
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Cách làm:

Cách 1: Ấn định vị trí thay đổi tiết diện, Với dầm đơn giản chịu
tải trọng phân bố đều thì vị trí cách gối tựa một đoạn x1 = l/6.

Xác định mômen tại vị trí thay đổi tiết diện.

2

)( 11
1

xlqx
M x




c

x
x f

M
W


1

1 

3.5.5. Biến đổi tiết diện dầm tổ hợp theo chiều dài dầm
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Hçnh 3.19: Så âäö thay âäøi tiãút diãûn dáöm

x

q

M

Từ đó chọn lại chiều rộng cánh dầm
là bf1 theo Wx1. Các kích thước
khác như hw, tw, tf không đổi.

Yêu cầu về cấu tạo:

ff

f

f

bb

mmb

h
b

2

1

;180

;
10

1

1

1







3.5.5. Biến đổi tiết diện dầm tổ hợp theo chiều dài dầm
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

Hçnh 3.19: Så âäö thay âäøi tiãút diãûn dáöm

x

q

M

Cách 2:

Dựa vào cấu tạo ấn định giá trị bf1

 Mx1 = Wx1.f.gc ,

cân bằng phương trình:

2

)( 11
1

xlqx
M x




 x1

3.5.5. Biến đổi tiết diện dầm tổ hợp theo chiều dài dầm
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.6. Tính liên kết giữa cánh và bụng dầm
Khi dầm chịu uốn cánh và bụng dầm sẽ trượt tương đối lên nhau.

Lực trượt gây ra do ứng suất tiếp τ.

Hçnh 3.22
Gọi T là lực trượt trên một đơn vị chiều dài dầm thì:

x

f
w

wx

f
w I

VS
t

tI

VS
tT 

.
.
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§ 3.5. THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.5.4. Tính liên kết giữa cánh và bụng dầm
* Tính đường hàn

Ta có: 2hf(bfw)mingc ≥ T

Xác định được chiều cao cần thiết của đường hàn

cxw

f
f If

VS
h

 min)(2


Khi trên cánh dầm có tác dụng của lực cục bộ mà tại đó
không có sườn gia cường thì:

cw

zxf

f f

lFIVS
h

 min

22

)(2

)/()/( 

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§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm

58

§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm

59

§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.1. Cấu tạo sườn đầu dầm

Sườn đặt ngay đầu dầm

Sườn đặt gần đầu dầm

Chi tiết sườn đầu dầm
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§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.1. Cấu tạo sườn đầu dầm

40

60

s
bs

Fem

C1

x x

A

s

C1

x

1,
5

s

xb s

Hçnh 3.32: Cáúu taûo sæåìn âáöu dáöm
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§ 3.7. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.2. Tính toán sườn đầu dầm

a. Chọn tiết diện sườn đầu dầm:

f

Et
b

tt

s
os

ws

2




Trong một số trường hợp có thể lấy bos = bof (của bản cánh),
sau đó chọn lại ts theo điều kiện ổn định cục bộ.
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§ 3.7. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.2. Tính toán sườn đầu dầm

b. Kiểm tra sườn theo điều kiện ổn định cục bộ:

c. Kiểm tra sườn theo ép mặt:

cc
s

f
A

F
 

F – phản lực ở gối tựa dầm;
fc – cường độ tính toán ép mặt tỳ đầu của thép;
As – diện tích ép mặt tại mút dưới của sườn đầu dầm.

f

E

t

b

s

os 5,0
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§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.2. Tính toán sườn đầu dầm

d. Kiểm tra sườn theo ổn định:

Tính như thanh chịu nén đúng tâm có chiều cao h, có diện tích tính
toán A, bị mất ổn định theo trục x-x.

Công thức kiểm tra:

cf
A

F



 

A - diện tích tiết diện chịu nén của thanh qui ước
st 1c

sb
wt

osb

Z
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§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.2. Tính toán sườn đầu dầm

fEtA ww /65,0 2
1 

fEtA ww /65,0.2 2
1 

A – diện tích tiết diện chịu nén của thanh qui ước
A = As + Aw1

Aw1 - phần diện tích bản bụng cùng tham gia chịu lực với sườn đầu dầm

- Khi sườn bố trí gần đầu dầm:

- Khi sườn bố trí ngay đầu dầm:

st 1c

sb
wt

osb

Z

st 1c

wt

osb

Z

1c

oc
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§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.1. Sườn đầu dầm
3.6.1.2. Tính toán sườn đầu dầm

A

I
i z

z 

Xác định độ mảnh quy ước:

z

w
z i

h
 Với:

Dùng các biểu thức (4.8) đến (4.11) trang 182; 183 để tínhj

cf
A

F



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st 1c

sb
wt

osb

Z
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§ 3.7. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.2. Nối dầm

3.6.2.1. Nguyên nhân nối dầm và các phương pháp thực hiện

- Nối nhà máy: do thép hình, bản không đủ kích thước.

Vị trí nối do kích thước vật liệu quyết định.

- Nối công trường, nối lắp ghép:  do yêu cầu giao thông,

vận chuyển dầm. Thường bố trí nối cánh và bụng cùng

một chỗ để tiện thi công.
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.2.1. Nguyên nhân nối dầm và các phương pháp thực hiện

Để giảm biến hình hàn đường hàn nhà máy chừa lại 500mm mỗi bên
cách mối hàn và trình tự hàn như hình vẽ.

500 500

1

2

3

44

5 5

Hçnh 3.34

§ 3.7. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

3.6.2. Nối dầm
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§ 3.7. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.7.2. Nối dầm

3.7.2.2. Nối dầm hình

2525

MM M M

150200

QQ

Hçnh 3.35
Hình 3.29 Nối dầm hình
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.2.3. Nối dầm tổ hợp hàn

M M

Hçnh 3.36

§ 3.6. CÁC CẤU TẠO KHÁC CỦA DẦM

3.6.2. Nối dầm
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CHƯƠNG III : DẦM THÉP

3.6.2.4. Nối dầm tổ hợp bulông

- Dầm tổ hợp đinh tán, bulông:

+ Nối bản đậy: dùng bản đệm.
+ Nối thép góc cạnh: dùng thép góc cạnh.
+ Nối bụng: dùng bản đậy.

- Nguyên tắc:
Diện tích các bản đệm không được nhỏ hơn diện tích cần

nối.
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